
 

 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /CĐKT-KYD 

V/v đăng tải danh sách đăng ký người 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh 

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 7 năm 2026 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi. 
 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

 Phòng khám Đa khoa Trường Cao đẳng Kon Tum gửi Danh sách đăng ký 

người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể như sau:  

BS Lê Thị Ý, bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn tại Phụ lục đính kèm. 

 Kính đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đăng tải Danh sách đăng ký người 

hành nghề tại Phòng khám lên Trang thông tin điện tử (Website) của Sở Y tế tỉnh 

Quảng Ngãi  theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KYD. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Hiếu 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHỤ LỤC: DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Kèm theo Công văn số …/CĐKT-KYD ngày 20/7/2026 của Trường Cao đẳng Kon Tum về việc đang tải Danh sách đăng ký 

người hành nghề) 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng Khám Đa khoa Trường Cao đẳng Kon Tum. 

2. Địa chỉ: 347 Bà Triệu, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 1 7h00 - 11h00; 13h00 - 17h00, Từ thứ 2 đến thứ 6, 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh2  

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có)4 

Gh

i 

ch

ú5 
Theo số GPHN/CCHN 

Theo 

QĐ 

bổ 

sung 

Theo 

QĐ 

phân 

công 

nhiệm 

vụ 

                                                 
1 Ghi rõ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.  
2 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.  
3 Ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đảm nhiệm. 
4 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác. 
5 ghi thêm ngôn ngữ mà người hành nghề nước ngoài sử dụng trong KBCB (nếu có)…. 
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1 
Cao Văn 

Ngọc 

100323/CCH

N-BQP.  

19/2/2016 

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa Nội chung 

  

 - 7h00-11h00;    

13h00-17h00. 

 - Thứ 2,3,4,5,6 

- Bác sỹ, chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Phòng khám Đa 

khoa, phụ trách 

Phòng khám Nội 

  

2 
Nguyễn 

Thế Vinh 

160186/CCHN

- BQP. 

19/2/2016 

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại chung 

  - 7h00-11h00; 

13h00-17h00. 

- Thứ 2,3,4,5,6 

Bác sĩ, phụ trách 

phòng khám 

Ngoại  

 

 

3  Lê Thị Ý 

2566/KT-

CCHN. 

17/6/2020 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản phụ khoa 

 

Siêu âm 

(Quyết 

định số 

01/QĐ-

PK 

ngày 

03/4/20

26) 

 - 7h00-11h00; 

13h00-17h00. 

- Thứ 2,3,4,5,6 

Bác sĩ, phụ trách 

Phòng khám 

Phụ sản 

- Phòng 

khám chuyên 

khoa Phụ sản 

Bác sỹ Ý 

- 11h15-

12h30; 

17h00 - 

20h00. Thứ 

2,3,4,5,6,  

- Thứ 7 và 

Chủ nhật: cả 

ngày 

 

4 

 Đinh 

Quang 

Thuận 

 000148/KT – 

CCHN. 

28/5/2012 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

  - 7h00-11h00; 

13h00-17h00. 

- Thứ 2, 3, 4. 

Bác sĩ, phòng 

khám Ngoại, 

Cấp cứu 

- Phòng 

khám Bác sỹ 

Trần Ái. 

 



3 

 

 

- 11h15-

12h30; 

17h17 - 

20h00. Thứ 

2,3,4,5,6,  

- Thứ 7 và 

Chủ nhật: cả 

ngày 

5 
 Lê Thành 

Vinh 

001425/KT-

CCHN. 

30/6/2014 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

   - 7h00-11h00; 

13h00-17h00. 

- Thứ 5, 6. 

Bác sĩ, phòng 

khám Nội 
  

6 

Nguyễn 

Trung 

Hiếu 

001422/KT-

CCHN. 

30/6/2014 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại; thực 

hiện các kỹ thuật chẩn 

đoán hình ảnh 

  
- 7h00-11h00; 

13h00-17h00. 

- Thứ 3, 5. 

Bác sĩ, phòng 

khám Ngoại 
  

7 

Nguyễn 

Thị Hoài 

Anh 

001423/KT-

CCHN. 

30/6/2014 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều dưỡng 

  

 - 7h00-11h00; 

13h00-17h00. 

- Thứ 2, 3, 4 

Điều dưỡng, 

phòng khám Nội  

-Phòng khám 

Đa khoa và 

Tiêm chủng 

Hạnh Tâm 

(Mã CSKCB: 

62159) 

- 11h15-

12h30; 
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17h15 - 

20h00. Thứ 

2,3,4,5,6,  

- Thứ 7 và 

Chủ nhật: cả 

ngày 

8 
Hoàng Thị 

Chúc 

002070/KT-

CCHN. 

14/02/2017 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

  

 - 7h00-11h00; 

13h00-17h00. 

 - Thứ 5, 6 

Điều dưỡng, 

Phòng khám 

Nội, cấp cứu 

  

9 

Nguyễn 

Thị Ngàn 

Thương 

000888/KT-

CCHN. 

09/9/2013 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều dưỡng 

   - 7h00-11h00; 

13h00-17h00. 

- Thứ 5, 6 

Điều dưỡng, 

Phòng khám Nội 
  

10 
Nông Thị 

Hiên 

755/KT-

CCHN. 

06/11/2019 

 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

  

 - 7h00-11h00; 

13h00-17h00. 

- Thứ 2, 3, 4 

Điều dưỡng, 

Phòng khám 

Ngoại 
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11 
Đặng Thị 

Thanh Hà 

2208/KT-

CCHN. 

15/12/2017 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

  

 - 7h00-11h00; 

13h00-17h00. 

- Thứ 2,3,4,5,6 

Điều dưỡng, 

Phòng khám 

Phụ sản 

  

12 
Vũ Thị 

Thu Hà 

002069/KT-

CCHN. 

14/2/2017 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

  

 - 7h00-11h00; 

13h00-17h00. 

- Thứ 2, 3, 4 

Điều dưỡng, 

Phòng Khám 

Ngoại 

  

13 

Nguyễn 

Thị Thảo 

Nguyên 

000017/KT-

GPHN. 

10/5/2024 

Xét nghiệm y học 

   - 7h00-11h00; 

13h00-17h00. 

- Thứ 2,3,4 

Kỹ thuật y, 

Phòng xét 

nghiệm 

  

14 

Phạm 

Thuỵ 

Xuân Quý 

 

2507/NT-

CCHN. 

10/12/2019 

 

Chuyên khoa xét nghiệm 

  
- 7h00-11h00; 

13h00-17h00. 

- Thứ 2,3,4,5,6 

Kỹ thuật y, Phụ 

trách Phòng xét 

nghiệm  

  

15 
Nguyễn 

Duy Đạt 

000026/KT-

GPHN. 
Hình ảnh y học 

   - 7h00-11h00; 

13h00-17h00. 
Kỹ thuật y, Phụ 

trách bộ phận 
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24/5/2024 - Thứ 2,3,4,5,6 Chẩn đoán hình 

ảnh (X – Quang) 

16 

Nguyễn 

Thị Kim 

Tuyến 

2182/KT- 

CCHN 

20/9/2017 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2025 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

  

- 7h00-11h00; 

13h00-17h00. 

- Thứ 2,3,4,5,6  

Y Sỹ, Phòng 

khám Nội, Bộ 

phận tiếp đón 

  

Tổng cộng: 16 người. 

 Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 4 năm 2026 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH 

 
Cao Văn Ngọc 
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